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 BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của 
Quốc hội về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

 

	                                             Kính gửi:
	Quốc hội


Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã có Tờ trình số 25/TTr-CP trình Quốc hội về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề (sau đây gọi chung là Dự án Luật). 
Ngày 20 tháng 3 năm 2014, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức thẩm tra sơ bộ Dự án Luật và đã có Báo cáo số 1112/BC-UBVHGDTTN13 ngày 8/4/2014 về thẩm tra sơ bộ Dự án Luật.
Ngày 14 tháng 4 năm 2014, tại phiên họp lần thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật. 
Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức họp phiên toàn thể thẩm tra chính thức Dự án Luật và có Báo cáo số 1125/BC-UBVHGDTTN13 ngày 29/4/2014 Thẩm tra Dự án Luật.
Tiếp thu ý kiến của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chính phủ đã hoàn chỉnh Dự án Luật và kính báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG TIẾP THU

1. Về chính sách của Nhà nước đối với phát triển dạy nghề (Điều 7)
a) Ý kiến thẩm tra đề nghị nghiên cứu cụ thể hóa chính sách đầu tư của Nhà nước theo hướng phân tầng về chất lượng trong hệ thống cơ sở dạy nghề; tập trung đầu tư hình thành mạng lưới cơ sở dạy nghề chất lượng cao. Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc đầu tư mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề phải theo quy hoạch nhằm đảm bảo phát triển dạy nghề bền vững.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung quy định trong Dự thảo Luật theo hướng đầu tư nâng cao chất lượng dạy nghề, phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề theo quy hoạch, phân tầng về chất lượng; tập trung đầu tư hình thành các cơ sở dạy nghề chất lượng cao; ưu tiên đầu tư đồng bộ cho các nghề trọng điểm quốc gia, các nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế (Khoản 3, 4 Điều 7) và bổ sung Điều 7b quy định về nguyên tắc quy hoạch, nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề.

b) Ý kiến thẩm tra đề nghị đối với việc đấu thầu, đặt hàng dạy nghề thì phạm vi đấu thầu, đặt hàng cũng chỉ nên tập trung vào những nghề đặc thù, mũi nhọn mà Nhà nước và xã hội cần nhưng khó huy động xã hội hóa.

Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý trong Dự thảo Luật, quy định Nhà nước thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng dạy nghề với cơ sở dạy nghề không phân biệt hình thức sở hữu đối với những nghề đặc thù, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn mà Nhà nước và xã hội cần nhưng khó thực hiện xã hội hoá do các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định (Khoản 6 Điều 7).
c) Ý kiến thẩm tra đề nghị nghiên cứu thể chế hóa chủ trương phân luồng bằng các quy định cụ thể theo các nhóm giải pháp như: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh dạy nghề; ưu đãi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học nghề; đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề; giải quyết việc làm và thu nhập hấp dẫn cho người tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề.
Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị luật hóa chủ trương về việc phân luồng trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định cụ thể hơn về phân luồng, chính sách tạo sự phân luồng cũng như chính sách hấp dẫn, tạo sự yêu nghề cho người học nghề.
Chính phủ tiếp thu quy định cụ thể tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung cấp nghề đạt tỷ lệ 30% vào năm 2020 (Khoản 3 Điều 7); sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người học nghề và người tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề để thu hút người học vào học nghề, tạo sự phân luồng, hấp dẫn người học đến với học nghề (Điều 65); chính sách đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề (Điều7, Điều 53, Điều 54, Điều 54c, Điều 54d).
2. Về xác định loại hình cơ sở dạy nghề (Điều 6)
a) Ý kiến thẩm tra, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định về loại hình sở hữu của cơ sở dạy nghề, nhất là cơ sở dạy nghề thuộc doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung quy định tại Điểm a, b Khoản 4 Điều 6 trong Dự thảo Luật theo hướng: Cơ sở dạy nghề công lập gồm các cơ sở dạy nghề thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và cơ sở dạy nghề trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; cơ sở dạy nghề tư thục gồm các cơ sở dạy nghề thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và cơ sở dạy nghề trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

b) Ý kiến thẩm tra đề nghị bổ sung 01 chương quy định về cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài từ việc thành lập, cho phép hoạt động cho đến tổ chức, quản lý đào tạo và công nhận văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.
Chính phủ tiếp thu theo hướng sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên tại các điều khoản quy định tại mục 2, chương 4 (cơ sở dạy nghề), cụ thể: Bổ sung Khoản 3 Điều 51 (quy định về cấp văn bằng, chứng chỉ), sửa đổi, bổ sung Điều 52 quy định về điều kiện thành lập, thẩm quyền, thủ tục cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể và cho phép hoạt động dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài; thẩm quyền quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể và điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cho phép hoạt động dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề (Điều 50a)
Ý kiến thẩm tra đề nghị bổ sung, cụ thể hóa việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề trong các điều khoản của Dự thảo Luật; bổ sung quy định chế tài đối với hành vi vi phạm của cơ sở dạy nghề khi thực hiện tự chủ.

Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý lại Điều 50a (Quyền tự chủ của cơ sở dạy nghề), bổ sung quy định chế tài đối với các hành vi vi phạm khi thực hiện tự chủ, đồng thời, quy định cụ thể hơn về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề ở một số nội dung cụ thể quy định tại Khoản 4 Điều 6a, Khoản 4 Điều 20, Điều 21, Khoản 4 Điều 27, Điều 28, Khoản 2 Điều 33, Khoản 5 Điều 50, Khoản 3 Điều 54b, Điều 78a trong Dự thảo Luật.
4. Về tài chính, tài sản của cơ sở dạy nghề (Mục 4 Chương IV)
Ý kiến thẩm tra đề nghị nghiên cứu bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của cơ sở dạy nghề; quy định về quản lý tài sản như đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề do Nhà nước giao hoặc cho thuê đối với các cơ sở dạy nghề tư thục để tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.
Chính phủ tiếp thu, bổ sung Khoản 4, 5 Điều 54b quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của cơ sở dạy nghề; quy định bổ sung về quản lý tài sản và đất đai được Nhà nước giao hoặc cho thuê đối với các cơ sở dạy nghề tư thục.
5. Về xã hội hóa hoạt động dạy nghề (Điều 7a)
Ý kiến thẩm tra đề nghị cụ thể hóa chính sách xã hội hóa tại các điều, khoản trong Dự thảo Luật; bổ sung quy định phân biệt cơ sở dạy nghề tư thục vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận để áp dụng chính sách ưu đãi về thuế cũng như hỗ trợ về đất đai, tín dụng.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung Khoản 7 Điều 5 trong dự thảo Luật (Giải thích từ ngữ), quy định về cơ sở dạy nghề tư thục và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận và quy định nguyên tắc về chính sách ưu đãi cho các cơ sở dạy nghề này (Điều 7a, Xã hội hóa dạy nghề).
6. Về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề (Điều 55, Điều 56)

Ý kiến thẩm tra nhất trí với việc quy định những khoản chi cho hoạt động dạy nghề của doanh nghiệp được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho việc gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề và có 2 loại ý kiến: 

- Đại đa số ý kiến đề nghị dùng 01 điều, khoản trong Luật này để sửa đổi, bổ sung quy định tương ứng của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà không quy định trực tiếp về chính sách thuế trong Luật này để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật về thuế nói riêng (phương án 1);

- Có ý kiến đề nghị quy định trực tiếp ngay trong Luật này việc khấu trừ để tính thuế thu nhập đối với những khoản chi phí của doanh nghiệp cho hoạt động dạy nghề (phương án 2).
Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng một trong những chính sách để tạo ra động lực, để thu hút được các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động dạy nghề thì phải có chính sách cho họ mà trước hết chính sách thuế như Dự thảo Luật đề xuất. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vấn đề liên quan đến thuế sẽ điều chỉnh trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, không quy định trong Luật này.

Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, quyết định.
7. Về đổi mới phương thức tổ chức dạy nghề (Điều 6a) và chương trình, giáo trình dạy nghề (Điều 20, Điều 27)
a) Ý kiến thẩm tra đề nghị bổ sung về các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề khi chuyển đổi từ tổ chức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tích lũy mô-đun, môn học.

Chính phủ tiếp thu trong Dự thảo Luật theo hướng quy định bổ sung quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề trong việc lựa chọn tổ chức dạy nghề theo niên chế hoặc tích lũy môn-đun, môn học tùy thuộc vào điều kiện của từng cơ sở dạy nghề nhưng phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng theo quy định của từng chương trình (Khoản 4 Điều 6a). 

b) Ý kiến thẩm tra đề nghị quy định cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ban hành "khung chương trình" đối với các trình độ đào tạo; quy định nguyên tắc xây dựng chương trình dạy nghề. Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung những quy định về chương trình dạy nghề, bảo đảm chương trình dạy nghề phải được thường xuyên cập nhật để phù hợp với sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ.

Chính phủ tiếp thu quy định cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ban hành "khung chương trình" đối với trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề (Khoản 3 Điều 5). Đồng thời bổ sung quy định về yêu cầu của chương trình dạy nghề, quy định việc cập nhật, bổ sung chương trình dạy nghề (Khoản 1, 2, 3 Điều 6a).

8. Về kiểm định chất lượng dạy nghề (Điều 73, Điều 74, Điều 75)
Ý kiến thẩm tra đề nghị cần phân biệt rõ việc thành lập, cho phép thành lập và việc cho phép hoạt động đối với các trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề; bổ sung quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp đối với kết quả kiểm định chất lượng cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể điều kiện thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cho phép hoạt động của trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề; quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề; cho phép hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề; quản lý, cấp thẻ kiểm định viên (Khoản 5 Điều 75), bổ sung quy định về sử dụng kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề (Điều 78a).

9. Về hợp tác quốc tế về dạy nghề (Điều 87, Điều 87a)
Ý kiến thẩm tra đề nghị bổ sung quy định về quản lý hoạt động, quản lý chất lượng đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là về nội dung, chương trình dạy nghề và về tiêu chuẩn nhà giáo dạy nghề là người nước ngoài; bổ sung quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của các chương trình dạy nghề, cơ sở dạy nghề có yếu tố nước ngoài.

 Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quan tâm đến vấn đề hợp tác quốc tế, quy định nhiều hơn nữa để tăng cường hội nhập quốc tế.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài (Khoản 3 Điều 51); quy định quản lý hoạt động, quản lý chất lượng của cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 52).
10. Về đội ngũ nhà giáo dạy nghề (Mục 1 Chương VI)
Ý kiến thẩm tra đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định thống nhất về hệ thống chức danh nhà giáo trong cơ sở dạy nghề gắn liền với chính sách đãi ngộ (về thang, bảng lương) đối với từng chức danh, theo đó cần quy định rõ nhà giáo trong cơ sở dạy nghề công lập được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi đặc thù nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; quy định rõ nhà giáo dạy nghề được kéo dài thời gian để làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ đối với người có học hàm, học vị hoặc có trình độ kỹ năng nghề cao. 

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quan tâm thêm đến chính sách đối với người dạy bảo đảm khuyến khích người tài làm giáo viên dạy nghề.

Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung: Quy định chức danh của nhà giáo dạy nghề bao gồm: giáo viên, giảng viên; giáo viên, giảng viên chính; giáo viên và giảng viên cao cấp (Khoản 2 Điều 58) và có thang, bảng lương tương ứng với chức danh; được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đặc thù nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ; được kéo dài thời gian làm việc đối với người có học hàm, học vị, có trình độ kỹ năng nghề cao; được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú theo quy định của pháp luật và quy định việc bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao nhà giáo dạy nghề (Điều 60 và 62).

11. Về chính sách đối với người học nghề (Điều 65)
Ý kiến thẩm tra đề nghị có cơ chế xếp lương khởi điểm theo ngạch, bậc căn cứ trên tiêu chuẩn về trình độ đào tạo nghề của vị trí việc làm, theo đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề nếu đảm nhiệm vị trí công việc phù hợp với trình độ đào tạo thì được hưởng tiền lương, tiền công dựa trên vị trí việc làm, năng lực, hiệu quả làm việc theo thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không được thấp hơn mức khởi điểm tối thiểu theo quy định của pháp luật.
 Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định chính sách cho người học, cụ thể hơn về tiền lương của người học.

Chính phủ tiếp thu bổ sung quy định người học nghề sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; được hưởng tiền lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động dựa trên vị trí việc làm, năng lực, hiệu quả làm việc nhưng không được thấp hơn quy định của pháp luật (Khoản 8 Điều 65). Đồng thời bổ sung thêm chính sách giảm học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học cao đẳng nghề (Khoản 6 Điều 65); được công nhận và không phải học lại những kiến thức, kỹ năng, mô-đun, môn học người học đã tích lũy được (Khoản 7 Điều 65); được tuyển thẳng vào đại học nếu tốt nghiệp cao đẳng nghề loại giỏi (Điểm c Khoản 8 Điều 65).

12. Về thời gian đào tạo trình độ trung cấp nghề (Điều 18)
Ý kiến thẩm tra đề nghị rút ngắn thời gian đào tạo đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở xuống còn 2 đến 3 năm, trong đó thời gian học mô-đun kiến thức văn hóa là 01 năm để bảo đảm người học, có thể tích lũy không chỉ khối lượng kiến thức kỹ năng nghề theo yêu cầu hành nghề mà còn tích lũy được khối lượng kiến thức văn hóa chung. Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quan tâm thêm về vấn đề này.

Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo, quy định thời gian học nghề trình độ trung cấp đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ còn từ 1 đến 2 năm học tùy theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao hơn thì phải học thêm nội dung văn hóa trung học phổ thông theo quy định (Điều 18).

13. Về dạy nghề thường xuyên (Mục 4 Chương II)

Ý kiến thẩm tra cho rằng Dự thảo Luật chưa tạo được cơ chế để hình thành xã hội học tập, theo đó người học, người lao động có thể ghi danh theo học một phần chương trình đào tạo nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc của bản thân mà không nhằm mục tiêu lấy văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp. Đồng thời, Dự thảo Luật cũng chưa thể hiện rõ yêu cầu về nội dung, phương pháp đào tạo các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề thực hiện theo hình thức vừa học vừa làm cũng như chưa xác định rõ loại hình cơ sở dạy nghề và điều kiện để cơ sở dạy nghề được tổ chức đào tạo theo hình thức dạy nghề trên. Ngoài ra, đề nghị quy định rõ sự khác biệt (nếu có) về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo và đặc biệt là về văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề khi đào tạo theo hình thức dạy nghề thường xuyên và hình thức dạy nghề chính quy.
 Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quan tâm thêm về dạy nghề thường xuyên.

Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý theo hướng: Bổ sung các quy định để người học, người lao động có thể ghi danh theo học một phần chương trình đào tạo nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng (Điểm đ Khoản 1 Điều 33); quy định làm rõ sự khác biệt liên quan đến nội dung, chương trình, phương pháp, thời gian, văn bằng, chứng chỉ các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng theo hình thức thường xuyên (Điều 33 và Điều 33a).

14. Về một số nội dung khác

a) Về giải thích từ ngữ (Điều 5)

Ý kiến thẩm tra đề nghị bổ sung việc giải thích các thuật ngữ dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên cho tường minh.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 Điều 5, giải thích thuật ngữ dạy nghề chính quy, dạy nghề thường xuyên để có cách hiểu và áp dụng thống nhất.

b) Về quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề

Ý kiến thẩm tra đề nghị bổ sung nguyên tắc và nội dung của quy hoạch phát triển, mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung Điều 7b quy định nguyên tắc, nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề để bảo đảm phát triển cơ sở dạy nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của bộ, ngành, địa phương.
c) Về thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ và sáp nhập cơ sở dạy nghề

Ý kiến thẩm tra đề nghị nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa quy định về thành lập, đình chỉ, giải thể cơ sở dạy nghề cho phù hợp với quy định tại các Điều 50, 50a, 50b của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Chính phủ tiếp thu theo hướng bổ sung Điều 40a quy định điều kiện để được cho phép hoạt động dạy nghề. Các nội dung như thành lập, đình chỉ, sáp nhập, giải thể cơ sở dạy nghề theo quy định của Luật Dạy nghề vẫn thống nhất với quy định trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

d) Về quản lý nhà nước về dạy nghề (Điều 83, Điều 84)

Ý kiến thẩm tra đề nghị quy định cụ thể hơn về phân cấp quản lý nhà nước về dạy nghề, nhất là cơ chế, trách nhiệm phối hợp trong quản lý dạy nghề giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chủ quản của cơ sở dạy nghề và chính quyền địa phương đối với cơ sở dạy nghề; luật hóa quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hoạt động dạy nghề nhằm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật.

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng quy định về quản lý nhà nước tại Điều 84 của Luật Dạy nghề còn chung chung.
Chính phủ tiếp thu theo hướng sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 84, quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dạy nghề. Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiều, không thể quy định hết trong Dự thảo Luật. Vì vậy, sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành sẽ quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong nghị định hướng dẫn.
đ) Về vai trò của các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dạy nghề

Ý kiến thẩm tra đề nghị nghiên cứu, bổ sung điều, khoản quy định rõ vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về dạy nghề cũng như mối liên hệ giữa các hiệp hội nghề nghiệp với cơ sở đào tạo trong lĩnh vực dạy nghề. Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quan tâm thêm về trách nhiệm của nhà nước, của xã hội đối với dạy nghề.

Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển dạy nghề; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề; quy định cụ thể về trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hội nghề nghiệp trong hoạt động dạy nghề (Khoản 4, 5 Điều 7a).
e) Về việc giao cho các văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành Luật

Ý kiến thẩm tra đề nghị nghiên cứu, ra soát đưa ngay vào Luật các nội dung đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn và mang tính ổn định để có thể áp dụng ngay sau khi ban hành mà không cần chờ hướng dẫn.

Chính phủ tiếp thu, rà soát lại các nội dung giao cho các văn bản dưới luật chi định chi tiết trong Dự thảo Luật (hiện có 13 văn bản). Tuy nhiên, kết quả rà soát cho thấy các nội dung giao văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết đều là các quy định mới, chưa triển khai trong thực tiễn và là những nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều các quy định khác nhau nên không thể quy định ngay trong Dự thảo Luật.
15. Tiếp thu một số ý kiến khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

a) Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định thêm để xử lý tình huống việc người học đã có bằng đại học nhưng lại đi học nghề (trong Dự thảo Luật không thấy nói đến).

Chính phủ tiếp thu, bổ sung Khoản 7 Điều 65 quy định những kiến thức, kỹ năng mà người học tích lũy được trong quá trình làm việc và kết quả các mô-đun, môn học người học đã tích lũy được trong quá trình học tập ở các trình độ dạy nghề, trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được công nhận và không phải học lại khi tham gia học các chương trình dạy nghề.

b) Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sửa hoặc bãi bỏ Điều 86 về Quỹ hỗ trợ học nghề, vì 7 năm nay không thực hiện được.

Chính phủ tiếp thu, bỏ Điều 86 về Quỹ hỗ trợ học nghề. Trên thực tế, người học nghề đều đã có các chính sách hỗ trợ tương ứng đối với từng đối tượng (phụ nữ, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, người khuyết tật, người nghèo...), nên không cần phải có một Quỹ riêng trong đó có hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ người học nghề.
c) Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về gắn kết dạy nghề với nghiên cứu khoa học.

Chính phủ tiếp thu, bổ sung Khoản 7 Điều 7 quy định: Nhà nước tạo điều kiện cho cơ sở dạy nghề tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; kết hợp dạy nghề với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề.

II. NHỮNG NỘI DUNG GIẢI TRÌNH
1. Về tên gọi, phạm vi, quy mô sửa đổi, bổ sung của Dự án Luật

- Ý kiến thẩm tra đề nghị mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật để bao quát toàn bộ giáo dục nghề nghiệp bao gồm cả dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp. Do vậy, Luật cần lấy tên mới là Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét, thay đổi tên gọi của Luật thành Dự án Luật Dạy nghề (sửa đổi) và nghiên cứu bổ sung thêm các nội dung khác.
Chính phủ xin giải trình như sau:

Theo Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2013, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao, Chính phủ đã chuẩn bị nội dung theo hướng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ tên là Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.

2. Về tài chính, tài sản của cơ sở dạy nghề

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định cả vấn đề quản lý tài chính, tài sản của cơ sở dạy nghề không sử dụng ngân sách nhà nước. 

Chính phủ xin giải trình như sau:

Việc quy định quản lý tài chính, tài sản của cơ sở dạy nghề nói chung (cho cả cơ sở dạy nghề không sử dụng ngân sách và có sử dụng ngân sách nhà nước) đã được quy định tại Khoản 1 Điều 54b. Vì vậy, Chính phủ đề nghị được quy định như Dự thảo Luật.
3. Về một số thuật ngữ

Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần xem lại một số thuật ngữ như "niên chế", "mô-đun", có thể thay thế bằng khái niệm khác để bảo đảm dễ hiểu.

Chính phủ xin được giải trình như sau:

- “Niên chế” là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong giáo dục. Thuật ngữ "niên chế" cũng được sử dụng trong Luật Giáo dục đại học (Khoản 1 Điều 37).

- “Mô-đun” là thuật ngữ được sử dụng trong chương trình dạy nghề của nhiều nước trên thế giới. Đối với Việt Nam thuật ngữ “mô-đun” đã được sử dụng trong Luật Dạy nghề năm 2006 và trong các chương trình dạy nghề của Việt Nam.

Do vậy, Chính phủ đề nghị được quy định như Dự thảo Luật.

4. Về quản lý nhà nước về dạy nghề

Ý kiến thẩm tra đề nghị bổ sung nội dung quản lý nhà nước trong việc ban hành chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho các trình độ đào tạo nghề.

Chính phủ xin giải trình như sau: Việc xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được quy định tại Điều 32 Luật Việc làm, do vậy đề nghị không quy định nội dung này trong Dự thảo Luật.
Trên đây là những nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về Dự án Luật, Chính phủ kính báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội; 

- Các Ủy ban của Quốc hội: VHGDTNTN&NĐ, PL, CVĐXH;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN;

các Vụ: KGVX, KTTH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, PL (3b).
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(đã ký)
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